
Danh sách sinh viên lớp học phần
Tên lớp học phần :116DTND01

Tên học phần :Đồ án tổng hợp ĐKT

STT Mã Sinh viên Họ tên sinh viên Giảng viên hướng dẫn Điên thoại liên hệ

1 141250512403   Nguyễn Ngọc Bảo Nguyễn Đức Quận 983428767

2 141250512409   Lê Văn Hải Nguyễn Đức Quận

3 141250512420   Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Đức Quận

4 141250512236   Đỗ Nhật Nguyễn Đức Quận

5 141250512339   Nguyễn Trường Quốc Nguyễn Đức Quận

6 141250512271   Trần Văn Vỹ Nguyễn Đức Quận

7 131250512502   Nguyễn Hồng Duy Anh Nguyễn Tấn Hòa 914030651

8 131250512213   Lê Nguyên Duy Nguyễn Tấn Hòa

9 131250512232   Hoàng Đức Mạnh Nguyễn Tấn Hòa

10 131250512528   Hồ Hoàng Việt Nguyễn Tấn Hòa

11 141250512311   Phạm Hữu Dũng Phạm Duy Dưởng 932132693

12 141250512322   Bùi Thanh Hướng Phạm Duy Dưởng

13 141250512434   Nguyễn Hoàng Minh Phạm Duy Dưởng

14 141250512142   Nguyễn Chí Quốc Phạm Duy Dưởng

15 141250512250   Nguyễn Minh Thạnh Phạm Duy Dưởng

16 141250512270   Nguyễn Quốc Việt Phạm Duy Dưởng

17 141250512104   Phạm Mạnh Cầm Phạm Thanh Phong 1238970104

18 141250512415   Nguyễn Viết Công Hiếu Phạm Thanh Phong

19 131250512275   Phan Đình Vỵ Phạm Thanh Phong

20 141250512137   Lê Thị Hoài Nhi Phạm Thanh Phong

21 141250512626   Hồ Nhật Kha Võ Khánh Thoại 905261135

22 141250512426   Nguyễn Văn Lâm Võ Khánh Thoại

23 131250512177   Trần Văn Thảo Võ Khánh Thoại

24 131250512262   Hoàng Thiện Trung Võ Khánh Thoại

25 141250512304   Nguyễn Tấn Đại Võ Khánh Thoại

26 131250512110   Lê Văn Dũng Võ Như Tiến 905136719

27 131250512410   Huỳnh Bá Dũng Võ Như Tiến

28 131250512218   Hồ Công Hậu Võ Như Tiến

29 131250512510   Phạm Quang Hưng Võ Như Tiến

30 131250512515   Đỗ Công Nhật Võ Như Tiến

31 131250512516   Đặng Đình Quốc Võ Như Tiến


